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BẢN TIN PHÁP LUẬT 
Tháng 04/2026 

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

I. Luật số 115/2025/QH15   

1. Tên văn bản  Luật số 115/2025/QH15 ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Chuyển giao công nghệ 

2. Văn bản thay 

thế/Sửa đổi, bổ 

sung  

Sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệ 2017 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Nhà nước khuyến khích góp vốn bằng công nghệ của tổ chức, cá nhân 

Theo đó, sửa đổi Điều 8 Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về 

góp vốn bằng công nghệ như sau: 

- Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp công nghệ được góp vốn 

bằng công nghệ vào dự án đầu tư hoặc doanh nghiệp, được thương mại 

hóa công nghệ theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công, pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

- Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì công nghệ đưa 

vào góp vốn phải được thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá 

và xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trước khi thực 

hiện góp vốn. 

- Nhà nước khuyến khích góp vốn bằng công nghệ tạo ra từ hoạt động 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp Việt Nam thông qua các biện pháp hỗ trợ thẩm định giá, xác lập 

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ hợp pháp. 

Hiện nay, các hình thức chuyển giao công nghệ bao gồm: 

- Chuyển giao công nghệ độc lập. 

- Phần chuyển giao công nghệ trong trường hợp sau đây: 
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+ Dự án đầu tư; 

+ Góp vốn bằng công nghệ; 

+ Nhượng quyền thương mại; 

+ Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ; 

+ Mua, bán máy móc, thiết bị; 

- Chuyển giao công nghệ bằng hình thức khác theo quy định của pháp 

luật. 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI 

I. Thông tư 11/2026/TT-BTC   

1. Tên văn bản  Thông tư 11/2026/TT-BTC ngày 27/02/2026 quy định về truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương 

2. Văn bản thay 

thế/Sửa đổi, bổ 

sung  

Không  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Thông tin truy xuất nguồn gốc thực phẩm từ ngày 16/4/2026 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ các 

thông tin liên quan, bảo đảm sẵn sàng cung cấp các thông tin, giấy tờ tối 

thiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đây: 

- Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, mã số doanh nghiệp của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật về 

đăng ký kinh doanh; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường 

hợp thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 

Cơ sở sản xuất thực phẩm phải thiết lập, lưu trữ đầy đủ các thông tin 

liên quan, bảo đảm sẵn sàng cung cấp các thông tin, giấy tờ tối thiểu về 

thực phẩm sau đây: 

- Tên, hình ảnh sản phẩm; 

- Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký hiệu, số sê-ri sản phẩm (nếu có); 

- Mã định danh, mã truy xuất nguồn gốc thực phẩm (nếu có); 
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- Các thông tin về quy cách đóng gói, chất liệu bao bì, thành phần trong 

thực phẩm; 

- Thời hạn sử dụng của sản phẩm đối với thực phẩm có quy định bắt 

buộc ghi hạn sử dụng; 

- Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng; 

- Bản công bố hợp quy kèm theo Kết quả chứng nhận hợp quy đối với 

thực phẩm có quy chuẩn kỹ thuật về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn 

hoặc Bản công bố tiêu chuẩn kèm theo Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản 

phẩm được cấp bởi Tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp tiêu 

chuẩn ISO/IEC 17025 đối với thực phẩm không có quy chuẩn kỹ thuật 

về chỉ tiêu chất lượng, chỉ tiêu an toàn hoặc chưa có tổ chức thực hiện 

chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy 

định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật hoặc chưa có 

phương thức đánh giá sự phù hợp (nếu có); 

- Thông tin về khối lượng, số lượng, mã số của lô/mẻ sản phẩm; 

- Địa điểm, thời gian diễn ra sự kiện truy xuất do cơ sở sản xuất thực 

hiện; 

- Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, mã số doanh nghiệp của khách hàng, đại 

lý, nhà phân phối, đơn vị vận chuyển, bảo quản, lưu kho, nhà cung cấp 

nguyên liệu/bán thành phẩm (nếu có); 

- Thông tin về lô/mẻ nguyên liệu, bán thành phẩm (tên, khối lượng, số 

lượng, thời gian giao nhận, thời hạn sử dụng, chất liệu bao bì, phụ gia); 

kết quả kiểm nghiệm của lô/mẻ nguyên liệu/bán thành phẩm do nhà 

cung cấp nguyên liệu/bán thành phẩm hoặc cơ sở sản xuất hoặc cơ sở 

kiểm nghiệm thực hiện (nếu có); 

- Kết quả kiểm nghiệm lô/mẻ thành phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất 

hoặc cơ sở kiểm nghiệm thực hiện (nếu có). 

Cơ sở kinh doanh thực phẩm phải tổ chức tiếp nhận thông tin, giấy tờ từ 

cơ sở sản xuất thực phẩm và thường xuyên thiết lập, lưu trữ đầy đủ các 

thông tin liên quan, bảo đảm sẵn sàng cung cấp các thông tin, giấy tờ tối 

thiểu về sản phẩm thực phẩm theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e, g 

khoản 2 Điều 5 Thông tư 11/2026/TT-BCT và bổ sung thêm thông tin 

về địa điểm, thời gian diễn ra sự kiện truy xuất nguồn gốc do cơ sở kinh 

doanh thực phẩm thực hiện. 
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Đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, ngoài các thông tin quy định tại 

điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 5 Thông tư 11/2026/TT-BCT, cơ sở 

kinh doanh thực phẩm phải thường xuyên thiết lập, lưu trữ đầy đủ các 

thông tin liên quan và bảo đảm sẵn sàng cung cấp bổ sung các thông tin 

sau đây: 

- Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ của nhà sản xuất/xuất khẩu; 

- Tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, mã số doanh nghiệp của nhà nhập khẩu; 

- Chứng nhận c/o hoặc kết quả kiểm nghiệm tại nước xuất xứ; 

- Thông tin về khối lượng, số lượng, mã số của lô hàng nhập khẩu. 

Đối với thực phẩm xuất khẩu, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo quy định của nước nhập 

khẩu; những thực phẩm vừa xuất khẩu vừa lưu thông trong nước khi tiêu 

thụ tại thị trường Việt Nam phải tuân thủ quy định tại Thông tư 

11/2026/TT-BCT. 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thiết lập, lưu trữ cơ sở dữ liệu tại 

cơ sở để tổng hợp các thông tin, giấy tờ quy định tại Điều này dưới dạng 

biểu mẫu văn bản điện tử và các dạng dữ liệu cần thiết có liên quan khác 

phù hợp với quy định để cung cấp, cập nhật thông tin của sản phẩm trên 

Hệ thống truy xuất. 

 

II. Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP ngày 27/01/2026 quy định về công 

bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Điều 6 Nghị quyết 66.13 /2026/NQ-CP quy định hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng đối với thực phẩm như sau: 

- Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị quyết này; 

- Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị quyết này (bản sao có đóng dấu xác nhận 

của tổ chức, cá nhân; hoặc bản sao điện tử được chứng thực). 
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Phiếu kết quả kiểm nghiệm phải trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày 

nộp hồ sơ, được cấp bởi Tổ chức thử nghiệm được công nhận phù hợp 

tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 gồm các chỉ tiêu chất lượng và các chỉ tiêu 

an toàn và phải thể hiện đánh giá sự phù hợp các chỉ tiêu chất lượng và 

các chỉ tiêu an toàn theo quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn 

theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố; 

- Giấy ủy quyền đứng tên Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản 

xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm thực phẩm có đầy đủ các nội dung quy 

định tại Điều 11 Nghị quyết này (trong trường hợp được ủy quyền) (bản 

sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân; hoặc bản sao điện tử 

được chứng thực). 

Đồng thời, các tài liệu trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng phải 

được thể hiện bằng tiếng Việt. 

- Trường hợp tài liệu bằng tiếng Anh, tổ chức, cá nhân dịch sang tiếng 

Việt và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung dịch thuật; 

- Đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải bằng tiếng Anh thì 

phải được dịch sang tiếng Việt và được chứng thực chữ ký người dịch. 

Trường hợp không thể dịch thuật sang tiếng Việt và chứng thực thì tổ 

chức, cá nhân phải nộp bản dịch sang tiếng Anh và được chứng thực chữ 

ký người dịch tại nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu; tổ chức, cá nhân 

dịch sang tiếng Việt và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội 

dung dịch thuật; 

- Trường hợp nhãn sản phẩm được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng khác 

nhau nhưng không có tiếng Anh thì chỉ dịch tiếng của nước sản xuất 

hoặc nước xuất khẩu. 

Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm công bố. 

 

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU 

I. Thông tư 07/2026/TT-BCT  

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2026/TT-BCT ngày 24/02/2026 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 37/2023/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ trượng Bộ 

Công thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2023/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ 

trượng Bộ Công thương quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Thông tư 07/2026/TT-BCT sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 

Điều 9 Thông tư 37/2013/TT-BCT quy định về ký nhập khẩu theo chế 

độ cấp phép tự động cụ thể như sau: 

- Trước khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân nộp 01 (một) bộ hồ sơ 

trực tiếp tại UBND tỉnh/thành phố nơi thương nhân có trụ sở chính hoặc 

nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trực tuyến của Cơ quan 

cấp phép bao gồm: 

+ Đơn đăng ký nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà: 02 (hai) bản theo 

mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2026/TT-

BCT; 

+ Hợp đồng nhập khẩu: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính 

của thương nhân); 

+ Hóa đơn thương mại: 01 (một) bản sao (có đóng dấu sao y bản chính 

của thương nhân); 

+ Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 (một) bản sao (có đóng 

dấu sao y bản chính của thương nhân) (nếu có); 

+ Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá: 01 (một) bản sao (có đóng dấu 

sao y bản chính của thương nhân). 

- Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ của thương nhân theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư 

37/2013/TT-BCT, Cơ quan cấp phép tiến hành xác nhận Đơn đăng ký 

nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ hoặc trường hợp không xác nhận, Cơ quan cấp phép có văn bản 

thông báo cho thương nhân bổ sung hồ sơ hoặc nêu rõ lý do. 

- Thời hạn hiệu lực thực hiện của Đơn đăng ký nhập khẩu tự động do Cơ 

quan cấp phép xác nhận là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Đơn được xác 

nhận. 

 

II. Quyết định 403/QĐ-BCT 

1. Tên văn bản  Quyết định 403/QĐ-BCT ngày 09/03/2026 về việc công bố thủ tục hành 
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chính sửa đổi, bổ sung ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công thương 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành 

chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

 

LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

I. Thông tư 05/2026/TT-KTNN  

1. Tên văn bản  Thông tư 05/2026/TT-KTNN ngày 27/02/2026 bãi bỏ toàn bộ Quyết 

định số 01/2013/QĐ-KTNN ngầy 29/3/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà 

nước ban hành quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2013/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 3 năm 

2013 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán 

Chương trình mục tiêu quốc gia 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

 

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

I. Luật số 131/2025/QH15 

1. Tên văn bản  
Luật số 131/2025/QH15 ngày 10/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 2005 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 01/4/2026 sẽ được quy định như 

sau: 
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(1) Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình 

trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 

(2) Việc khai thác, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không được xâm phạm 

lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân khác và phải tuân thủ quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện 

quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được ngăn chặn, cản trở 

việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. 

(3) Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh quốc 

gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng quy 

định Luật Sở hữu trí tuệ, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể 

quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của mình hoặc buộc chủ thể quyền 

sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc 

một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp; việc giới hạn 

quyền đối với sáng chế thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy 

định của Chính phủ; 

Việc giới hạn quyền đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ là kết quả 

của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân 

sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo. 

(4) Trường hợp một đối tượng mà có nhiều quyền sở hữu trí tuệ phát 

sinh hoặc được xác lập theo quy định tại Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, 

quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sau hoặc được xác lập sau đối với đối 

tượng đó bị buộc chấm dứt thực hiện khi việc thực hiện quyền sở hữu trí 

tuệ phát sinh sau hoặc được xác lập sau mâu thuẫn với việc khai thác 

bình thường quyền sở hữu trí tuệ đã phát sinh trước hoặc được xác lập 

trước. Việc chấm dứt thực hiện quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại 

(4) do Tòa án quyết định, và Chính phủ sẽ quy định chi tiết. 

(5) Tổ chức, cá nhân được sử dụng văn bản và dữ liệu về đối tượng 

quyền sở hữu trí tuệ đã được công bố hợp pháp và công chúng được 

phép tiếp cận để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, 

huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo, với điều kiện việc sử dụng này 

không ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, 

chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 
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Đối với văn bản và dữ liệu là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và 

quyền liên quan, việc sử dụng văn bản và dữ liệu theo quy định tại 

khoản này còn phải thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

 

II. Thông tư 13/2026/TT-BNNMT 

1. Tên văn bản  Thông tư 13/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 quy định chương trình 

đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Không  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Chương trình đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng từ 

01/4/2026 như sau:  

- Mục đích  

Chương trình đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng nhằm 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức về pháp luật của 

Việt Nam; các điều ước quốc tế liên quan đến bảo hộ giống cây trồng, 

các quy định về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn 

định của giống cây trồng (sau đây gọi là khảo nghiệm DUS); nâng cao 

kỹ năng áp dụng pháp luật, thực hiện thủ tục xác lập quyền, tra cứu, khai 

thác thông tin bảo hộ giống cây trồng; nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực tham gia hoạt động đại diện quyền và tăng cường tính chuyên 

nghiệp, hiệu quả trong quản lý, bảo hộ giống cây trồng.  

- Nội dung đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng gồm: quy 

định pháp luật của Việt Nam, Điều ước quốc tế, thoả thuận hợp tác mà 

Việt Nam tham gia là thành viên về bảo hộ giống cây trồng; nghiệp vụ 

đại diện quyền đối với giống cây trồng, về khảo nghiệm DUS; nghiệp vụ 

tra cứu, khai thác thông tin bảo hộ giống cây trồng, cụ thể:  

+ Chuyên đề 1: Tổng quan về hệ thống bảo hộ giống cây trồng (giới 

thiệu về Hiệp hội Quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV) và 

Công ước UPOV, các thỏa thuận và điều ước quốc tế về bảo hộ giống 

cây trồng mà Việt Nam tham gia là thành viên, các nội dung hợp tác 

quốc tế khác về bảo hộ giống cây trồng);  
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+ Chuyên đề 2: Quy định pháp luật của Việt Nam về quản lý và bảo hộ 

giống cây trồng;  

+ Chuyên đề 3: Nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng và kỹ 

năng tra cứu thông tin giống cây trồng; quy định chung về khảo nghiệm 

DUS;  

+ Chuyên đề 4: Thực hành lập hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng và 

giải quyết tình huống thực tế.  

- Hình thức và thời lượng đào tạo  

+ Chương trình đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng được 

tổ chức theo một trong các hình thức sau đây: trực tiếp; trực tuyến; trực 

tiếp kết hợp trực tuyến. Việc lựa chọn hình thức đào tạo do cơ sở đào 

tạo quyết định, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và chất lượng đào 

tạo.  

+ Chương trình đào tạo được thiết kế đảm bảo tỷ lệ lý thuyết không quá 

70%, thực hành và thảo luận không dưới 30%.  

+ Thời gian đào tạo: 05 ngày, tối thiểu 40 tiết.  

- Người giảng dạy  

+ Người giảng dạy nội dung văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ 

giống cây trồng: có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 05 năm kinh 

nghiệm về bảo hộ giống cây trồng, nắm vững các quy định của pháp luật 

về bảo hộ giống cây trồng hoặc đã từng tham gia xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật về bảo hộ giống cây trồng.  

+ Người giảng dạy nội dung khảo nghiệm DUS: có trình độ đại học trở 

lên, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong việc thực hiện khảo nghiệm 

DUS và được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận về khảo nghiệm DUS.  

- Số lượng học viên: mỗi lớp đào tạo không quá 40 người.  

- Kiểm tra, đánh giá, cấp Chứng chỉ  

Cơ sở đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên 

khi kết thúc khóa đào tạo theo quy chế, quy định nội bộ của cơ sở, bảo 

đảm khách quan, minh bạch và phù hợp với nội dung chương trình đào 

tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng. Học viên đạt yêu cầu 

theo quy định được cấp Chứng chỉ đào tạo pháp luật về quyền đối với 

giống cây trồng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư này.  
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LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 

I. Nghị định 69/2026/NĐ-CP  

1. Tên văn bản  Nghị định 69/2026/NĐ-CP ngày 06/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2026/NĐ-CP sửa đổi khoản 12 Điều 20 

Nghị định 106/2025/NĐ-CP quy định về biện pháp khắc phục hậu quả 

khi vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ như sau: 

(1) Buộc trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ 

thô sơ đối với hành vi không trang bị, lắp đặt phương tiện chữa cháy 

thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ hoặc trang bị phương tiện chữa cháy 

thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ không bảo đảm theo quy định. 

(2) Buộc trang bị, lắp đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn 

thoát nạn bảo đảm theo quy định đối với hành vi không trang bị, lắp đặt 

đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn hoặc trang bị, lắp 

đặt đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn không bảo đảm 

theo quy định. 

(3) Buộc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

bảo đảm theo quy định cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành 

đối với hành vi: 

- Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Đội 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở, Đội phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành không bảo đảm theo quy định. 

- Không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở. 

- Không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
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cho Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành. 

(4) Buộc trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống báo cháy, hệ thống báo 

cháy bảo đảm theo quy định đối với hành vi không trang bị, lắp đặt hệ 

thống báo cháy hoặc trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống báo cháy 

không bảo đảm theo quy định; 

(5) Buộc trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy, hệ thống 

chữa cháy bảo đảm theo quy định đối với hành vi không trang bị, lắp đặt 

hệ thống chữa cháy hoặc trang bị, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống chữa 

cháy không bảo đảm theo quy định. 

(6) Buộc trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới bảo 

đảm theo quy định đối với hành vi không trang bị phương tiện chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới hoặc trang bị phương tiện chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm số lượng hoặc không bảo đảm yêu 

cầu kỹ thuật theo quy định. 

 

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI 

I. Thông tư 01/2026/TT-BVHTTDL 

1. Tên văn bản  Thông tư 01/2026/TT-BVHTTDL ngày 12/3/2026 quy định về định 

mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương 

trình truyền hình 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế: 

- Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật về sản xuất chương trình truyền hình  

- Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật về sản xuất chương trình phát thanh 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

30/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 01/2026/TT-BVHTTDL quy định nội 

dung, kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình 

phát thanh, chương trình truyền hình như sau:  

(1) Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:  

- Hao phí về nhân công: Là thời gian lao động trực tiếp và lao động gián 

tiếp cần thiết của các hạng, bậc lao động bình quân để hoàn thành việc 



 

 

 

 

13/30 

 

thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công. Mức hao phí của lao động trực 

tiếp là thời gian thực hiện các công đoạn của dịch vụ sự nghiệp công 

được tính bằng công, mỗi công tương ứng với thời gian 01 ngày làm 

việc (08 giờ) của người lao động theo quy định của pháp luật về lao 

động. Mức hao phí của lao động gián tiếp tính bằng tỷ lệ 15% của tổng 

hao phí lao động trực tiếp tương ứng.  

- Hao phí về máy móc, thiết bị sử dụng: Là thời gian sử dụng từng loại 

máy móc, thiết bị để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Mức hao phí về máy móc, thiết bị trong định mức được tính bằng giờ sử 

dụng máy.  

- Hao phí về vật liệu sử dụng: Là số lượng các loại vật liệu cụ thể và cần 

thiết sử dụng trực tiếp để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công. Mức hao phí trong định mức được tính bằng số lượng từng loại 

vật liệu cụ thể.  

(2) Kết cấu của định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm:  

- Tên định mức;  

- Mô tả nội dung công việc: Là nội dung các công đoạn chính để thực 

hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;  

- Bảng định mức, bao gồm:  

+ Định mức hao phí nhân công: Chức danh, hạng, bậc lao động, đơn vị 

tính mức hao phí, trị số định mức hao phí;  

+ Định mức hao phí máy móc, thiết bị sử dụng: Tên loại máy móc hoặc 

thiết bị, đơn vị tính mức hao phí, trị số định mức hao phí;  

+ Định mức hao phí vật liệu sử dụng: Tên và quy cách vật liệu, đơn vị 

tính mức hao phí, trị số định mức hao phí;  

+ Trị số định mức: Là giá trị tính bằng số của thời gian thực hiện thực tế 

trên hao phí nhân công, máy móc, thiết bị sử dụng, vật liệu sử dụng 

trong quá trình cung cấp dịch vụ sự nghiệp công;  

+ Ghi chú: Là nội dung hướng dẫn cách tính định mức trong điều kiện 

kỹ thuật khác nhau (nếu có) hoặc để hoàn thành một khối lượng công 

việc khác với đơn vị tính tại bảng định mức.  

 

LĨNH VỰC Y TẾ 

I. Nghị định 46/2026/NĐ-CP 
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1. Tên văn bản  Nghị định 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 quy định chi tiết thi hành 

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn 

thực phẩm 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Trình tự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 

nhập khẩu được quy định tại Điều 25 Nghị định 46/2026/NĐ-CP. 

Đơn cử, trình tự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực 

phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra giảm như sau: 

(i) Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, chủ hàng hóa nộp hồ sơ đăng 

ký kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định 46/2026/NĐ-

CP đến cơ quan kiểm tra nhà nước bằng hình thức trực tuyến (qua Cổng 

dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh) hoặc dịch vụ 

bưu chính hoặc trực tiếp; 

(ii) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, cơ 

quan kiểm tra nhà nước có trách nhiệm trả hồ sơ và Thông báo kết quả 

xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mẫu số 

02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Trường hợp 

yêu cầu bổ sung hồ sơ thì phải nêu rõ lý do. Cơ quan kiểm tra nhà nước 

chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần đối với hồ sơ nộp sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ; 

(iii) Nội dung kiểm tra hồ sơ phải khẳng định được sự phù hợp của các 

thông tin liên quan đến mặt hàng nhập khẩu được thể hiện trong toàn bộ 

hồ sơ; 

(iv) Chủ hàng hóa có trách nhiệm nộp Thông báo kết quả xác nhận thực 

phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo Mẫu số 02 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP cho cơ quan hải quan để 

làm cơ sở thông quan hàng hóa, trừ trường hợp Thông báo này được cấp 

qua Cổng thông tin một cửa quốc gia các hệ thống kết nối với Cổng 

thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan tra cứu để làm cơ sở 

thông quan hàng hóa. 
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LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

I. Thông tư 05/2026/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 05/2026/TT-BXD ngày 10/02/2026 quy định về bảo trì công 

trình hàng hải và tần suất khảo sát thông báo hàng hải 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT ngày 26 tháng 7 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng 

hải 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Căn cứ Điều 16 Thông tư 05/2026/TT-BXD quy định tần suất khảo sát 

thông báo hàng hải vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu 

chuyển tải như sau: 

[1] Tần suất khảo sát phục vụ thông báo hàng hải vùng nước trước bến 

cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải được xác định theo phương 

thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm, được xác định cụ 

thể theo tiêu chí quy định tại Phụ lục VI kèm theo Thông tư 

05/2026/TT-BXD với tổng điểm đánh giá như sau: 

- Tần suất khảo sát 01 năm/lần đối với vùng nước trước bến cảng, cầu 

cảng, bến phao, khu chuyển tải có tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên. 

- Tần suất khảo sát 02 năm/lần đối với vùng nước trước bến cảng, cầu 

cảng, bến phao, khu chuyển tải có tổng số điểm đạt từ 65 điểm đến 79 

điểm. 

- Tần suất khảo sát 03 năm/lần đối với vùng nước trước bến cảng, cầu 

cảng, bến phao, khu chuyển tải có tổng số điểm chấm đạt từ 64 điểm trở 

xuống. 

[2] Đối với vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển 

tải mới được công bố lần đầu, hoặc sau khi nạo vét cải tạo, nâng cấp 

thực hiện khảo sát với tần suất 12 tháng/lần trong 03 năm đầu trừ trường 

hợp trong hồ sơ thiết kế yêu cầu thực hiện khảo sát với tần suất nhiều 

hơn để đảm bảo an toàn và theo dõi mức độ bồi lắng. 

[3] Tần suất khảo sát phục vụ thông báo hàng hải vùng nước trước bến 

cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải được xác định theo quy định 

tại Thông tư này là tần suất tối thiểu. Trường hợp khu vực có điều kiện 

thủy văn phức tạp hoặc bồi lắng lớn, doanh nghiệp quản lý, khai thác 

công trình có trách nhiệm thực hiện khảo sát với tần suất nhiều hơn để 
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phù hợp với nhu cầu thực tế và bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình 

khai thác. 

[4] Trường hợp bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải đang tạm 

dừng khai thác, tiếp nhận tàu thuyền hoặc đang triển khai thực hiện nạo 

vét khu nước, luồng hàng hải trùng với thời điểm thông báo hàng hải 

định kỳ, Cảng vụ hàng hải (hoặc Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc 

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nơi có công trình) căn cứ vào kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực tế độ sâu tại luồng 

hàng hải, vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải 

để quyết định điều chỉnh thời điểm thực hiện khảo sát ra thông báo hàng 

hải, nhưng không được vượt quá 12 tháng so với thời điểm khảo sát ra 

thông báo hàng hải bắt buộc theo quy định. 

[5] Định kỳ ba (03) năm một lần, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt 

Nam công bố cập nhật Danh mục định kỳ khảo sát vùng nước trước bến 

cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải. 

Chậm nhất hai (02) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Cục 

Hàng hải và Đường thủy Việt Nam công bố lần đầu Danh mục định kỳ 

khảo sát vùng nước trước bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu chuyển tải. 

 

II. Quyết định 343/QĐ-BXD 

1. Tên văn bản  Quyết định 343/QĐ-BXD ngày 12/3/2026 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 497/QĐ-BXD ngày 26/4/2025 về việc công 

bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
 

III. Thông tư 06/2026/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 06/2026/TT-BXD ngày 13/02/2026 của Bộ Xây dựng công bố 

vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh An Giang, 

tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang 
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2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Bãi bỏ  

- Thông tư số 17/2020/TT-BGTVT ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 

phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và khu vực quản lý của 

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang  

- Thông tư số 05/2016/TT-BGTVT ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 

phận các tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải An 

Giang 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Thông tư 06/2026/TT-BXD công bố vùng nước cảng biển thuộc địa 

phận tỉnh An Giang, vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau, 

khu vực hàng hải thuộc địa phận tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau, khu 

vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, đơn cử:  

- Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang:  

Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang tính theo mực nước 

thủy triều lớn nhất bao gồm các khu vực sau:  

+ Khu vực Hòn Chông;  

+ Khu vực Bình Trị;  

+ Khu vực Hà Tiên;  

+ Khu vực Dương Đông;  

+ Khu vực An Thới;  

+ Khu vực Bãi Vòng;  

+ Khu vực Rạch Giá;  

+ Khu vực Mỹ Thới.  

+ Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang quy 

định tại Thông tư 06 được xác định trên các hải đồ do Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, bao gồm: VN4HG013, 

VN300033, VN300034 được cập nhật mới nhất năm 2025 và Hải đồ của 

Hải quân nhân dân Việt Nam: IA-100-31 xuất bản năm 2008, IA-100-32 

tái bản lần thứ nhất năm 2006.   

Tọa độ các điểm quy định tại Thông tư 06 được áp dụng theo Hệ tọa độ 

VN-2000 và được chuyển sang Hệ tọa độ WGS-84 tại Phụ lục kèm theo 

Thông tư 06.  

- Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau:  

Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau tính theo mực nước 

thủy triều lớn nhất bao gồm các khu vực sau:  

+ Khu vực Năm Căn; 

+ Khu vực cảng dầu khí ngoài khơi cửa sông Ông Đốc;  

+ Khu vực cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc;  

+ Khu vực Vĩnh Hậu.  

+ Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau quy định 

tại Thông tư 06 được xác định trên các hải đồ: VN300029, VN300030 
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do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành và Hải 

đồ số I-500-16 sản xuất năm 2013, Hải đồ I-300-28 tái bản năm 2016, 

Hải đồ số I-100-133 tái bản năm 2018 của Hải quân nhân dân Việt 

Nam.   

Tọa độ các điểm quy định tại Thông tư 06 được áp dụng theo Hệ tọa độ 

VN-2000 và được chuyển sang Hệ tọa độ WGS-84 tại Phụ lục kèm theo 

Thông tư 06.  

 

IV. Thông tư 07/2026/TT-BXD 

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2026/TT-BXD ngày 13/02/2026 công bố vùng nước cảng 

biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh 

Long và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Bãi bỏ Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước các cảng biển 

thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển 

trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng 

Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải 

Cần Thơ 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

15/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ 

Theo đó, vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ tính 

theo mực nước thủy triều lớn nhất có ranh giới như sau: 

(1) Ranh giới về phía biển với phạm vi: 

- Ranh giới trên biển phía Đông Nam: được giới hạn bởi các đoạn thẳng 

nối lần lượt các điểm ĐA1, ĐA2, ĐA3 kéo dài đến ranh giới trên biển 

giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Tọa độ các điểm như sau: 

ĐA1: 09°21’57,7”N, 106°10’23,9”E; 

ĐA2: 09°10’14,0”N, 106°21’55,0”E; 

ĐA3: 09°16’39,0”N, 106°30’08,0”E. 

- Ranh giới trên biển phía Bắc: là đường ranh giới trên biển giữa thành 

phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. 

(2) Ranh giới về phía đất liền với phạm vi: 

- Ranh giới bờ hữu ngạn: từ điểm ĐA1 chạy dọc theo đường bờ biển, 

dọc theo bờ hữu ngạn sông Trần Đề, sông Hậu đến ranh giới giữa thành 

phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. 

- Ranh giới bờ tả ngạn: từ điểm ĐA6 dọc theo biên phải luồng hàng hải 

Định An - Sông Hậu đến ranh giới trên sông Hậu giữa thành phố Cần 
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Thơ, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang, nối lần lượt các điểm từ MT1, 

MT2, MT3, MT4. Tọa độ các điểm như sau: 

ĐA6: 09°34’56,2”N, 106°18’19,2”E; 

MT1: 10°19’32,0”N, 105°29’23,0”E; 

MT2: 10°19’35,0”N, 105°29’37,0”E; 

MT3: 10°20’08,0”N, 105°29’09,0”E; 

MT4: 10°20’19,0”N, 105°29’19,0”E. 

- Đối với các cù lao trên sông Hậu, ranh giới vùng nước được xác định 

tại mực nước thủy triều lớn nhất. 

- Ranh giới tại các cửa nhánh sông, cửa rạch, cửa kênh được xác định 

bằng đoạn thẳng nối hai điểm bờ nhô xa nhất tại cửa tương ứng. 

(3) Ranh giới vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ 

quy định tại Thông tư 07/2026/TT-BXD được xác định trên các hải đồ 

do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phát hành, bao 

gồm: VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, 

VN300026, VN300027, VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, 

VN4QCB04, VN4QCB05; VN3ĐA001, VN4HG001, VN4HG002, 

VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, 

VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, 

VN4HG013 được cập nhật mới nhất năm 2025. Tọa độ các điểm quy 

định tại Thông tư 07/2026/TT-BXD được áp dụng theo Hệ tọa độ VN-

2000 và chuyển sang Hệ tọa độ WGS-84 tương ứng tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư 07/2026/TT-BXD. 

 

V. Thông tư 14/2026/TT-BTC 

1. Tên văn bản  Thông tư 14/2026/TT-BTC ngyaf 02/3/2026 hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí của cơ quan quản lý nhà 

nước chi trả chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam từ 

nguồn ngân sách Nhà nước 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

Thay thế Thông tư số 75/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của 

Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân 

sách nhà nước cho công tác bảo đảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của 

Việt Nam 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

16/4/2026 

4. Nội dung Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm chuyến bay 
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chính lưu ý chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam thực hiện theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về giá, pháp luật khác có 

liên quan và các quy định sau đây:  

(i) Đối với chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do các hãng hàng 

không của Việt Nam thực hiện  

Căn cứ giá thuê chuyên cơ, chuyên khoang sử dụng ngân sách nhà nước 

do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật về giá, 

cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch chuyến bay 

chuyên cơ, chuyên khoang của Việt Nam thực hiện đặt hàng hãng hàng 

không của Việt Nam có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng.  

Việc định giá thuê chuyên cơ, chuyên khoang sử dụng ngân sách nhà 

nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.  

Quy trình, thủ tục đặt hàng hãng hàng không của Việt Nam thực hiện 

theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định 96/2021/NĐ-CP.  

(ii) Đối với thuê hãng hàng không nước ngoài thực hiện chuyến bay 

chuyên cơ phục vụ các đối tượng được phục vụ chuyến bay chuyên cơ 

của Việt Nam tại nước ngoài trong trường hợp cần thiết.  

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thuê hãng hàng không 

nước ngoài thực hiện chuyến bay chuyên cơ phục vụ các đối tượng được 

phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tại nước ngoài thực hiện 

theo quyết định của thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì tổ chức thực 

hiện kế hoạch chuyến bay chuyên cơ; hợp đồng ký kết và các chứng từ 

hợp pháp, hợp lệ, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.  

(iii) Đối với chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do đơn vị thuộc Bộ 

Quốc phòng thực hiện  

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm chuyến bay 

chuyên cơ, chuyên khoang do đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện 

theo quy định về quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách trong lĩnh vực 

quốc phòng, an ninh, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về các 

chi phí bảo đảm cho từng chuyến bay.  

(iv)  Cơ quan được giao kinh phí bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, 

chuyên khoang của Việt Nam chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí được 

giao, tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của 

cơ quan, đơn vị theo quy định.  
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LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC 

I. Quyết định 09/2026/QĐ-TTg  

1. Tên văn bản  Quyết định 09/2026/QĐ-TTg ngày 06/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ 

thành lập và ban hành quy chế hoạt động quỹ phòng thủ dân sự Trung 

ương 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Không  

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

20/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Thành lập Quỹ phòng thủ dân sự trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ) để 

tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ 

chức, cá nhân trong nước, ngoài nước; nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ 

dân sự cấp tỉnh về Quỹ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 

nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên 

quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.  

- Giao Bộ Quốc phòng quản lý Quỹ.  

- Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ: Central Civil Defense Fund (viết tắt 

là CCDF).  

Theo đó, nguyên tắc hoạt động của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương 

như sau:  

- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.  

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, 

bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.  

- Hỗ trợ cho các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước 

chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu.  

- Việc điều tiết giữa Quỹ phòng thủ dân sự và các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục 

hậu quả sự cố, thảm họa được thực hiện trong trường hợp cấp bách.  

Về nhiệm vụ của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương gồm:  

- Hỗ trợ các hoạt động phòng thủ dân sự mà ngân sách nhà nước chưa 

đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.  

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính.  
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- Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định 

200/2025/NĐ-CP và pháp luật liên quan.  

- Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

- Công bố công khai về quy chế hoạt động, kết quả hoạt động của Quỹ 

phòng thủ dân sự, báo cáo tình hình thực hiện quỹ theo quy định tại 

Quyết định 09/2026/QĐ-TTg và pháp luật liên quan.  

Nguồn thu, nội dung chi của Quỹ phòng thủ dân sự trung ương được 

quy định như sau:  

(1) Nguồn thu của Quỹ từ các nguồn tài chính sau đây:  

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.  

- Nguồn điều tiết từ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên 

quan đến hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa.  

- Nguồn điều tiết từ Quỹ phòng thủ dân sự cấp tỉnh về Quỹ phòng thủ 

dân sự trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  

- Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.  

(2) Nội dung chi của Quỹ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 

200/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân 

sự 2023.  

LĨNH VỰC VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

I. Nghị định 61/2026/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 61/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 quy định về danh mục, việc 

quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình 

thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá 

nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Thay thế Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu 

thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp 

để phát hiện vi phạm hành chính 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Quy định về trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử 

dụng để phát hiện vi phạm hành chính như sau:  

- Nguyên tắc trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ  
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+ Phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị được trang bị, bảo đảm tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí;  

+ Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của lực lượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 

61/2026/NĐ-CP và yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm hành 

chính;  

+ Tuân thủ trình tự, thủ tục trang bị theo quy định của pháp luật quản lý, 

sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.  

- Đối tượng được trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ gồm:  

+ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản 

ứng nhanh, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát 

phòng chống tội phạm về môi trường, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ, Quản lý xuất nhập cảnh, Cảnh sát điều tra tội phạm 

về trật tự xã hội, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát điều tra 

tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Thanh tra Công an nhân dân, 

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an xã, phường, đặc khu 

(sau đây gọi chung là Công an cấp xã);  

+ Thanh tra hàng hải Việt Nam, Thanh tra hàng không Việt Nam, Cảng 

vụ đường thủy nội địa, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không;  

+ Cục Đường sắt Việt Nam;  

+ Cục Đường bộ Việt Nam;  

+ Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam;  

+ Kiểm lâm, Kiểm ngư;  

+ Hải quan;  

+ Quản lý thị trường;  

+ Cục Tần số vô tuyến điện, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực;  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Các lực lượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 61/2026/NĐ-CP, 

khi tham gia phối hợp với các lực lượng khác được sử dụng phương 

tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trang bị cho lực lượng của mình để phát 

hiện vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 

của pháp luật.  

- Thẩm quyền quyết định trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp 

vụ:  
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Bộ trưởng các bộ quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định 61/2026/NĐ-

CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trang bị phương tiện, thiết bị 

kỹ thuật nghiệp vụ do cấp mình đầu tư, mua sắm hoặc quản lý cho các 

lực lượng thuộc quyền quản lý quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 

61/2026/NĐ-CP.  

II. Nghị định 59/2026/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 59/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 quy định hình thức xử phạt 

trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục 

hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam 

trong thời gian làm thủ tục trục xuất 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Thay thế Nghị định số 142/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ 

người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người 

nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục 

xuất. 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

01/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Căn cứ Điều 8 Nghị định 59/2026/NĐ-CP quy định về trình tự, hồ sơ đề 

nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất từ ngày 1/4/2026 như sau: 

- Trình tự đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất: 

+ Người thi hành công vụ phát hiện người nước ngoài thực hiện hành vi 

vi phạm pháp luật thuộc trường hợp áp dụng hình thức xử phạt trục xuất 

thì lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 và 8 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 68/2025/NĐ-CP và Nghị định 190/2025/NĐ-CP và 

các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực; 

+ Trong thời hạn quy định tại khoản 9 Điều 12 Nghị định 118/2021/NĐ-

CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 68/2025/NĐ-CP và Nghị định 

190/2025/NĐ-CP, người lập biên bản vi phạm hành chính phải gửi các 

tài liệu liên quan đến vụ vi phạm tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 

Công an cấp tỉnh nơi xảy ra hành vi vi phạm để lập hồ sơ đề nghị áp 

dụng hình thức xử phạt trục xuất. Đối với trường hợp vi phạm do cơ 

quan ở trung ương, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát hiện thì các 

tài liệu liên quan đến vụ vi phạm được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh Bộ Công an để lập hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất; 
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+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu 

liên quan đến vụ vi phạm, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp 

tỉnh, phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm 

kiểm tra các tài liệu liên quan đến vụ vi phạm; nếu không đủ điều kiện 

áp dụng hình thức xử phạt trục xuất thì phải thông báo ngay cho cơ quan 

phát hiện vi phạm biết; nếu đủ điều kiện áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất thì hoàn thiện hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất 

theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 59/2026/NĐ-CP. 

- Hồ sơ đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất gồm: 

+ Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp 

dụng hình thức xử phạt trục xuất; 

+ Biên bản vi phạm hành chính của người bị đề nghị áp dụng hình thức 

xử phạt trục xuất; 

+ Tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm hành chính; 

+ Tài liệu về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đã bị áp dụng 

(đối với trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm); 

+ Văn bản đề nghị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất, trong đó nêu rõ 

hình thức xử phạt trục xuất là hình thức xử phạt chính hay hình thức xử 

phạt bổ sung đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 

Nghị định 59/2026/NĐ-CP. 

LĨNH VỰC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

I. Nghị định 13/2026/NĐ-CP 

1. Tên văn bản  Nghị định 13/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số 

điều và phụ lục của Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07//6/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 

94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 

94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ 

tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên 

soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung: 

- Nghị định số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Thống kê  
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- Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ quy 

định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 

gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu 

tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Thay đổi thời gian công bố, phổ biến số liệu GDP, GRDP từ 10/4/2026 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị định 62/2024/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định 94/2016/NĐ-CP 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê 

và Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc 

hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng 

sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương như sau: 

(1) Số liệu GDP được công bố như sau: 

- Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: ngày 03 

tháng 4 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: 

ngày 03 tháng 7 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: ngày 03 

tháng 10 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 

tháng: ngày 03 tháng 01 năm kế tiếp sau năm báo cáo; 

- Số liệu sơ bộ cả năm: ngày 03 tháng 10 năm kế tiếp sau năm báo cáo; 

- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: ngày 03 tháng 

10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo. 

(2) Số liệu GRDP được công bố như sau: 

- Số liệu ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo: ngày 29 

tháng 3 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I: 

ngày 29 tháng 6 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng: ngày 29 

tháng 9 năm báo cáo; 

- Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 

tháng: ngày 29 tháng 11 năm báo cáo; 

- Số liệu sơ bộ cả năm: ngày 29 tháng 9 năm kế tiếp sau năm báo cáo; 
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- Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo: ngày 29 tháng 

9 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo. 

 

II. Thông tư 15/2026/TT-BCT 

1. Tên văn bản  Thông tư 15/2026/TT-BCT ngày 25/3/2026 sửa đổi, bổ sung một số 

điều Thông tư số 38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công 

thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

thương 

3. Thời điểm có 

hiệu lực  

10/4/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 

Phân cấp thực hiện thủ tục hành chính về vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm từ 10/4/2026  

Cục Hóa chất có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp điều 

chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5 

và loại 8 quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 161/2024/NĐ-CP quy 

định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành 

chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ; điểm b, e, g khoản 4 Điều 44 Nghị 

định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Bộ trưởng Bộ Công Thương phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 

các tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh trên địa bàn địa 

phương có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp, cấp điều chỉnh, 

cấp lại, thu hồi giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đối với loại 1 

(trừ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ), loại 2, loại 3, loại 4, 

loại 9 theo quy định tại điểm b, điểm e khoản 4, khoản 6 Điều 44 Nghị 

định 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, 

loại 8   

Theo Điều 15 Nghị định 161/2024/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp 
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Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm loại 5, loại 8 bao gồm:  

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo mẫu 

quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định này;  

- Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính Bảng kê danh sách 

phương tiện tham gia vận chuyển bảo đảm còn thời hạn kiểm định theo 

quy định;  

- Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính Bảng kê danh sách lái xe 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; 

số giấy phép, hạng giấy phép lái xe) và danh sách người áp tải đối với 

trường hợp bắt buộc phải có người áp tải (gồm: họ và tên, số định danh 

cá nhân);  

- Bản sao hoặc bản sao điện tử hoặc bản chính phương án tổ chức vận 

chuyển, hàng hóa nguy hiểm của đơn vị vận chuyển theo mẫu quy định 

tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này (trong đó bao gồm tối thiểu các 

nội dung: biển kiểm soát xe; họ và tên người lái xe; loại hàng; khối 

lượng; tuyến đường, thời gian vận chuyển; biện pháp ứng cứu sự cố hóa 

chất trong vận chuyển hàng hóa nguy hiểm);  

- Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận hoàn thành chương 

trình tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm của người lái xe hoặc người 

áp tải. 

 

III. Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT 

1. Tên văn bản  Thông tư 07/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, 

phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với 

ngành giáo dục 

2. Văn bản bị 

thay thế/Sửa 

đổi, bổ sung  

 

Thay thế: 

- Thông tư này thay thế Thông tư số 29/2023/TT-BGDĐT ngày 29 

tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành 

Giáo dục  

- Thông tư số 10/2024/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nội dung theo “Cờ thi đua của 

Đại học Quốc gia”. 
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3. Thời điểm có 

hiệu lực  

02/04/2026 

4. Nội dung 

chính lưu ý 
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tặng hoặc truy tặng cho cá 

nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích tiêu biểu, xuất sắc được bình xét khi sơ kết, tổng kết 

phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; hoặc trong thực 

hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao trong thời gian từ 03 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng 

và nêu gương, lan tỏa trong ngành Giáo dục; hoặc có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc được bình xét hằng năm, sơ kết, tổng kết phong trào thi 

đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; hoặc trong thực 

hiện nhiệm vụ mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trong thời 

gian từ 05 năm trở lên có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa 

trong ngành Giáo dục. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng cụ thể theo hướng 

dẫn khen thưởng của từng phong trào thi đua, chuyên đề. 

- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm 

vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng 

cảm cứu người, cứu tài sản của Nhân dân, của Nhà nước, phòng chống, 

khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa, dịch bệnh, đấu tranh với những 

hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, có tác dụng nêu 

gương và được đơn vị, địa phương ghi nhận; 

- Có nhiều đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp phát triển giáo dục 

và đào tạo, có ý nghĩa xã hội to lớn, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho 

ngành Giáo dục, được đơn vị thụ hưởng xác nhận và đề nghị; 

- Có thời gian công tác tại đơn vị từ 08 năm trở lên đối với cá nhân 

không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc từ 05 năm trở lên đối với cá 

nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong thời gian đó có nhiều thành 

tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và có uy 

tín về chuyên môn, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành, lĩnh vực hoặc cấp 

tỉnh; có 05 năm liên tục trước thời điểm đề nghị được công nhận hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có ít nhất 02 lần được 

công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cá nhân được đề nghị xét tặng 

vào dịp cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, 

ngày truyền thống (năm tròn). 
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- Cá nhân công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ có 02 

lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc có liên 

tục từ 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu 

quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, 

công trình khoa học và công nghệ, dự án khoa học và công nghệ đã 

được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở; 

- Có thành tích xuất sắc theo điều lệ, quy chế của các kỳ thi, hội thi, 

cuộc thi, hội thao do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 

- Nhà giáo tiêu biểu theo Quy chế xét chọn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định. 
 

Lưu ý: Bản tin này nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về văn bản pháp luật mới được ban 

hành mà không nhằm mục đích cung cấp các tư vấn pháp lý. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn, 

hướng dẫn chi tiết về các quy định của những văn bản pháp luật nêu trên hoặc cung cấp văn bản 

miễn phí, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Trần Vũ qua số tổng đài tư vấn (84-24) 73 

001 048 hoặc gửi email tư vấn đến info@tranvulawfirm.vn. 
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